
Chọn lựa phương pháp ngừa thai

Phương pháp
ngừa thai

Cách thực hiện Hiệu quả Ưu điểm Nhược điểm Chỉ dẫn 
hữu ích

Phương pháp lâu dài: Tất cả phương pháp này rất có hiệu quả, an toàn và dễ sử dụng. Không một phương pháp nào trong các 
phương pháp này giúp bạn tránh bị nhiễm HIV và các chứng bệnh truyền nhiễm qua tình dục.
Th uốc cấy • Chuyên viên y tế 

đặt thuốc vào dưới 
da cánh tay trên của 
người phụ nữ.

• Có tác dụng 3 năm.

100%

• Dễ sử dụng
• Rất ít phản ứng 

phụ.

• Làm cho kinh 
nguyệt thay đổi.

• Sau 3 năm phải 
lấy ống thuốc 
ra và đặt ống 
thuốc mới vào.

Vòng xoắn ngừa thai
(IUC)

• Chuyên viên y tế 
đặt vòng xoắn vào 
tử cung của người 
phụ nữ.  

• Có tác dụng 5 hoặc 
10 năm. 

99%

• Dễ sử dụng
• Rất ít phản ứng 

phụ.

• Có thể làm đau 
bụng trong vài 
phút. 

• Kiểm soát sợi 
dây vòng mỗi 
tháng.

• Xem vòng còn 
nằm ngay chỗ 
không. 

Phương pháp triệt 
sản cho phái nữ

• Chuyên viên y tế 
làm bít hoặc thắt 
ống dẫn trứng  của 
người phụ nữ. 

• Vĩnh viễn. 

99%-100%

• Có hai phương 
pháp – làm bít 
hoặc thắt ống dẫn 
trứng. 

• Không thể đổi ý 
kiến. 

• Hoàn tất sớm 
các giấy tờ cần 
chữ ký.

Phương pháp triệt 
sản cho phái nam

• Chuyên viên y tế 
làm bít hoặc cắt ống 
dẫn tinh của người 
đàn ông. 

• Vĩnh viễn. 99%

• Không làm thay 
đổi đời sống sinh 
lý của bạn.

• Không thể đổi ý 
kiến một cách dễ 
dàng. 

• Sau đó, đi thử 
nghiệm đếm số 
tinh trùng.

• Sử dụng bao 
cao su cho tới 
ngày đi thử 
nghiệm đếm số 
tinh trùng.

Phương pháp dùng nội tiết tố: Tất cả các phương pháp sau đây chỉ dành cho phụ nữ và rất an toàn cho đa số phụ nữ. Các phương 
pháp này có thể làm kinh nguyệt thay đổi, thỉnh thoảng ra kinh, có kinh giữa các kỳ kinh nguyệt và các phản ứng phụ khác. Không 
một phương pháp nào trong các phương pháp này giúp bạn tránh bị nhiễm HIV và các chứng bệnh truyền nhiễm qua tình dục.
Th uốc viên loại mini • Chuyên viên y tế 

cho toa thuốc.
• Người phụ nữ uống 

một viên mỗi ngày.
92%

• Dễ dùng.
• Giúp tránh bị đau 

bụng và ra máu 
nhiều trong lúc có 
kinh.

• Có thể bị thay đổi 
tánh tình hoặc 
những phản ứng 
phụ khác.

• Uống thuốc 
viên mini này 
vào một giờ 
nhất định mỗi 
ngày.

Th uốc dán • Chuyên viên y tế 
cho toa thuốc.

• Người phụ nữ dán 
một miếng thuốc 
dán mới mỗi tuần, 
trong vòng 3 tuần 
liên tiếp. 

92%

• Dễ sử dụng. • Có thể bị đau vú 
hoặc những phản 
ứng phụ khác.

• Th ay miếng 
thuốc dán đúng 
“ngày thay 
thuốc dán” 
trong 3 tuần 
liên tiếp. 

Th uốc viên • Chuyên viên y tế 
cho toa thuốc.

• Người phụ nữ uống 
một viên mỗi ngày.

92%

• Dễ dùng.
• Giúp tránh bị đau 

bụng và ra máu 
nhiều trong lúc có 
kinh.

• Có thể bị buồn 
nôn hoặc những 
phản ứng phụ 
khác.

• Uống thuốc mỗi 
ngày vào một 
giờ nhất định.

Vòng • Chuyên viên y tế 
cho toa.

• Người phụ nữ đặt 
một vòng mới vào 
âm đạo mỗi tháng. 

92%

• Dễ sử dụng. • Có thể bị nhức 
đầu hoặc những 
phản ứng phụ 
khác.

• Một tuần sau 
khi bạn lấy 
vòng cũ ra, bạn 
đặt vòng mới 
vào.

Th uốc chích • Chuyên viên y tế 
chích một mũi thuốc 
cho người phụ nữ 12 
tuần một lần. 

97%

• Dễ sử dụng.
• Có kinh ít hay 

hoàn toàn không 
có kinh.

• Có thể bị chứng 
loãng xương nhẹ.

• Có thể bị ra máu 
chút ít.

• Đi chích thuốc 
mỗi 12 tuần 
một lần.

Bạn có muốn tham gia chương trình kế hoạch gia đình và dùng
các phương pháp ngừa thai miễn phí không?

Chương trình Family PACT sẵn sàng giúp đỡ bạn.
 ◆ Tất cả các phương pháp sau đây rất an toàn cho đa số mọi người sử 
dụng. Tiếp xúc với bác sĩ của Family PACT để biết phương pháp ngừa 
thai thích hợp nào cho bạn.

 ◆ Các phương pháp này rất hiệu quả. Việc phương pháp ngừa thai có 
hiệu quả hay không có thể tùy thuộc nơi bạn. Có những phương pháp 
ngừa thai hoàn toàn hiệu quả trong bất cứ trường hợp nào. Một số 
phương pháp ngừa thai chỉ có hiệu quả khi bạn dùng đúng cách khi 
giao hợp. 

Các tỉ lệ phần trăm sau đây cho biết mỗi phương pháp có hiệu quả như 
thế nào cho đa số các phụ nữ.

 ◆ Muốn bảo vệ cho chính mình không bị nhiễm HIV và các chứng 
bệnh truyền nhiễm qua tình dục? Mỗi khi giao hợp, bạn nên dùng 
bao cao su dành cho phái nam hoặc phái nữ. Hoặc bạn có thể quyết 
định hoàn toàn không quan hệ tình dục.

 ◆ Đã giao hợp mà không có dùng phương pháp ngừa thai nào? Bạn 
vẫn có thể tránh bị thụ thai. Hãy tìm biết về thuốc viên ngừa thai 
khẩn cấp. 

 ◆ Cần tìm bác sĩ của Family PACT gần nơi bạn cư ngụ? Vào trang 
mạng www.familypact.org, nhấp vào “Tiếng Việt” và ghi mã bưu điện 
vào ô bên trái. Hoặc số điện thoại miễn phí 1-800-942-1054.
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Phương pháp
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Cách thực hiện Hiệu quả Ưu điểm Nhược điểm Chỉ dẫn 
hữu ích

Phương pháp che chắn: Bạn phải dùng các phương pháp này mỗi khi giao hợp. Chỉ có bao cao su dành cho phái nam và phái 
nữ sẽ giúp bạn tránh bị nhiễm HIV và các chứng bệnh truyền nhiễm qua tình dục khác. Các phương pháp che chắn còn lại 
không có hiệu quả trong việc ngăn ngừa lây nhiễm bệnh.

Mũ tử cung (Cap) •	Người phụ nữ gặp 
chuyên viên y tế để 
được thử cho đúng 
cỡ. 

•	Sử dụng mỗi khi 
giao hợp. 

68%

•	Có thể dùng 
nhiều lần. 

•	Có thể đặt vào âm 
đạo sớm trước khi 
giao hợp.

•	Cần tập nhiều lần 
cho quen sử dụng.

•	Sử dụng kèm 
với chất keo hay 
chất kem diệt 
tinh trùng.

Bao cao su dành cho 
phái nam

•	Sử dụng bao cao su 
mới mỗi khi giao 
hợp.

85%

•	Có thể mua tại 
nhà thuốc tây. 

•	Giúp bạn tránh 
bị nhiễm HIV và 
các bệnh truyền 
nhiễm qua tình 
dục khác.

•	Có thể bị dị ứng 
với chất nhựa 
latex.

•	Có thể bị rách hay 
tuột ra.

•	Cất bao cao su 
nơi mát và khô. 

•	Chỉ nên chọn 
chất bôi trơn 
làm bằng hợp 
chất có nước.

Bao cao su dành cho 
phái nữ

•	Sử dụng bao cao su 
mới mỗi khi giao 
hợp.

79%

•	Có thể mua tại 
nhà thuốc tây. 

•	Giúp bạn tránh 
bị nhiễm HIV và 
các bệnh truyền 
nhiễm qua tình 
dục khác.

•	Cần tập nhiều lần 
cho quen sử dụng.

•	Kiên nhẫn khi 
đặt bao cao su 
vào âm đạo. 

Vành ngăn 
(Diaphragm)

•	Người phụ nữ gặp 
chuyên viên y tế để 
được thử cho đúng 
cỡ.  

•	Sử dụng mỗi khi 
giao hợp.

84%

•	Có thể đặt vào âm 
đạo sớm trước khi 
giao hợp.

•	Có thể dùng 
nhiều lần. 

•	Cần tập nhiều lần 
cho quen sử dụng.

•	Vành ngăn cần 
được kiểm soát 
lại cho vừa vặn 
nếu bạn lên 
cân hay xuống 
cân hơn 20 cân 
Anh. 

Thuốc diệt 
tinh trùng

•	Người phụ nữ đặt 
thuốc trong âm đạo.

•	Sử dụng mỗi khi 
giao hợp. 71%

•	Có thể mua tại 
nhà thuốc tây. 

•	Được bán qua 
nhiều hình thức 

•	Có thể bất tiện vì 
chất thuốc có thể 
làm ướt hay dơ.  

•	Không bao giờ 
dùng thuốc diệt 
tinh trùng mà 
không dùng bao 
cao su. 

Khoanh xốp (Sponge) •	Người phụ nữ sử 
dụng khoanh xốp 
mới mỗi khi giao 
hợp.

68%

•	Có thể đặt vào âm 
đạo sớm trước khi 
giao hợp.  

•	Có thể mua tại 
nhà thuốc tây. 

•	Đôi khi có thể 
khó lấy ra khỏi âm 
đạo.  

•	Nên luôn có sẵn 
một vài khoanh 
xốp. 

Phương pháp tự nhiên: Bạn cần quyết tâm và có tinh thần kỷ luật khi dùng các phương pháp này. Kiêng cữ sẽ giúp bạn tránh 
bị nhiễm HIV và các chứng bệnh truyền nhiễm qua tình dục khác, nhưng phương pháp am hiểu về sự sinh sản sẽ không có 
hiệu quả trong việc ngăn ngừa lây nhiễm bệnh.

Kiêng cữ •	Bạn và bạn tình 
quyết định tránh 
không giao hợp. 

Đến 100%

•	Có thể quyết định 
không giao hợp 
nếu không có 
phương cách ngừa 
thai nào khác. 

•	Phương pháp này 
không tốn kém.

•	Vào giờ chót có 
thể muốn giao 
hợp mà không 
có phương pháp 
ngừa thai nào để 
sử dụng.

•	Hãy quyết định 
trước điều bạn 
muốn làm. 

•	Nói cho bạn 
tình của bạn 
biết về quyết 
định của bạn. 

Phương pháp am 
hiểu về sự sinh sản

•	Học về sự hoạt động 
của cơ thể. 

•	Ghi chép những 
thay đổi trong cơ 
thể của bạn.

75%

•	Học hỏi về cơ thể 
của chính mình 
rất có ích.

•	Có thể học từ từ. •	Trao đổi với 
bạn tình những 
điều bạn học 
hỏi được là điều 
rất có ích.   
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